
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH LIÊU 

2. Địa chỉ: Khu Bình An, TT Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h các ngày trong tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 73 người

TT Họ và tên

Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ

hành nghề

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có

Ghi chú

0003005/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ 

khoa và nội khoa

QĐ 222/QĐ-TTYT Siêu âm sản khoa, siêu âm ổ bụng

0002103/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội - 

Nhi

QĐ 222/QĐ-TTYT Siêu âm tổng quát, Đọc điện tâm đồ

000658/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa  Nội; 

Nhi; Răng hàm mặt

QĐ 222/QĐ-TTYT
Chiếu, chụp, đọc kết quả X quang, Nội soi 

thực quảng - dạ dày - tá tràng

0005699/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, siêu âm 

tổng quát

QĐ 258/QĐ-SYT-TTHC Bổ sung thêm chuyên khoa Hồi sức cấp cứu

Chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn kỹ 

thuật

Bác sĩ CKI-

Phó Giám 

đốc

Hoàng Hải Yến4

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 

2
Hoàng Văn 

Chương

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 

Bác sĩ CKII-

Giám đốc

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

Ngô Thị Bình1

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

Bác sĩ CKI-

Phó Giám 

đốc

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 

Hoàng Văn Khải3

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 

Bác sĩ CKI-

Phó Trưởng 

phòng 

KHNV-

TCHC

Ngoài giờ hành chính  

tại Phòng Khám Răng 

Hàm Mặt Khu Bình 

Công 2, Thị trấn Bình 

Liêu

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ



TT Họ và tên

Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ

hành nghề

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có

Ghi chú

000385/QNI-GPHN Chuyên khoa Nhi

QĐ 440/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu 

cơ bản; chuyên khoa Mắt trong chương trình 

được đào tạo.

0002113/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

QĐ 222/QĐ-TTYT
Thực hiện kỹ thuật gây mê hồi sức, phẫu 

thuật nội soi ổ bụng

7 La Ngọc Hiếu 0004910/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên 

khoa Gây mê hồi sức

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 

16h30). Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

0004140/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh

QĐ 369/QĐ-TTYT

Thực hiện các kỹ thuật tiêm khớp cơ bản, 

Điện tâm đồ cơ bản, Nội soi thực quản, dạ 

dày và tá tràng trong phạm vi đã được đào 

tạo

0004909/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên 

khoa Răng hàm mặt

QĐ 222/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại, 

tai mũi họng, thực hiện kỹ thuật Nội soi tai 

mũi họng

5

Trần Bình Minh6

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 

Bế Thị Kim 

Oanh
8

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 

Bác sĩ CKI-

Phó trưởng 

khoa Xét 

nghiệm-

Chẩn đoán 

hình ảnh

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

Bác sĩ CKI-

Phó Trưởng 

khoa Nội-

Nhi-Truyền 

nhiễm

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 

Bác sĩ CKI-

Trưởng khoa 

Phẫu thuật-

GMHS-

CC&CĐ

Hoàng Thị Loan

Đặng Văn Cường9

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 

Bác sĩ CKI-

Trưởng khoa 

Ngoại-RMH-

M-TMH

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác



TT Họ và tên

Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ

hành nghề

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có

Ghi chú

QĐ 251/QĐ-SYT Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

0004911/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên 

khoa Hồi sức cấp cứu

QĐ 222/QĐ-TTYT

Khám, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần: Rối 

loạn tâm thần cấp tính, rối loạn tâm thần mạn 

tính, Nghiện chất, động kinh; Chụp và chẩn 

đoán hình ảnh cắt lớp vi tính, xquang thường 

quy.

0002115/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ

QĐ 222/QĐ-TTYT

Phụ giúp lấy mẫu xét nghiệm huyết học, hóa 

sinh, vi sinh, thực hiện kỹ thuật xét nghiệm 

giang mai

0004908/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên 

khoa mắt

QĐ 222/QĐ-TTYT
Thực hiện các kỹ thuật vật lý trị liệu, phục 

hồi chức năng

0003015/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại tuyến 

huyện, tuyến xã, Gây mê hồi sức, siêu âm

QĐ 222/QĐ-TTYT Thực hiện theo dõi, chăm sóc bệnh nhân

0003014/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại tuyến 

huyện, tuyến xã

QĐ 222/QĐ-TTYT

Thực hiện kỹ thuật nội soi và thủ thuật tai 

mũi họng cơ bản, Thực hiện những thủ thuật 

răng hàm mặt đã được đào tạo

Nông Văn Hải10

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 

Bác sĩ

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

Đặng Văn Cường9

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 

Bác sĩ CKI-

Trưởng khoa 

Ngoại-RMH-

M-TMH

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

11

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 

Bác sĩ CKI

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

Hoàng Thuý Vân12

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 

Điều dưỡng

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

Hoàng Thị Thủy

Nình Hồng Biên14

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 

Y sỹ đa khoa

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

Hoàng Vĩnh 

Trung
13

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo 

Y sỹ đa khoa

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác



TT Họ và tên

Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ

hành nghề

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có

Ghi chú

0002093/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ

QĐ 222/QĐ-TTYT
Thực hiện chụp Xquang thường quy, phụ 

nội soi tiêu hóa

16 Vy  Thị Hoà 0006631/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Bác sĩ

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

0006629/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

QĐ 222/QĐ-TTYT
Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội tiết - Đái 

tháo đường

0005826/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

QĐ 222/QĐ-TTYT

Nội soi tiêu hóa, thực hiện kỹ thuật châm 

cứu, xoa bóp bấm huyệt, vật lý trị liệu/ phục 

hồi chức năng

19 Hoàng Thị Trung 006026/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng hạng IV 

theo chức danh quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

18

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Bác sĩ

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

Hoàng Bích 

Hằng
17

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Bác sĩ

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

Hoàng Quốc 

Lương
15

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

viên 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

Đinh Thị Khang



TT Họ và tên

Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ

hành nghề

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có

Ghi chú

20 Tạ Thị Thanh 0007109/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng hạng IV 

theo chức danh quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

21 Loan Văn Toàn 006153/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng hạng IV 

theo chức danh quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

22 Tô Thị Hương 006428/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng hạng IV 

theo chức danh quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

0005825/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng hạng IV 

theo chức danh quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

QĐ 222/QĐ-TTYT Thực hiện các kỹ thuật bột cơ bản

006238/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng hạng IV 

theo chức danh quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

QĐ 222/QĐ-TTYT
Phụ giúp bác sĩ thực hiện kỹ thuật nội soi 

tiêu hóa, chụp Xquang, CT theo chỉ định.

Mạ Văn Cắm23

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Ngô Thiêm Tào24

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác



TT Họ và tên

Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ

hành nghề

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có

Ghi chú

25 Hà Thị Yên 0006450/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Hộ sinh hạng IV theo 

chức danh quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Hộ sinh

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

26
Nình Thị Thu 

Thảo
0007110/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Hộ sinh hạng IV theo 

chức danh quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Hộ sinh

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

27
Mạ Thị Thu 

Thảo
05382/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng theo chức 

danh quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

006061/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng hạng IV 

theo chức danh quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

QĐ 222/QĐ-TTYT Tít dụng cụ mổ mở, mổ nội soi

29
Lô Thị Thu 

Hương
05376/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng hạng IV 

theo chức danh quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

28

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

Hồ Tiến Thanh



TT Họ và tên

Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ

hành nghề

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có

Ghi chú

30 Chu Minh Trâm 0006679/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng hạng IV 

theo chức danh quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

31
Vi Thị Ngọc 

Oanh
0005906/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng hạng IV 

theo chức danh quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

32 Đinh Thị Hương 006237/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng hạng IV 

theo chức danh quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

33 Hoàng Thị Lan 05380/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng theo chức 

danh quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

34 Hoàng Thị Tuyết 006151/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng hạng IV 

theo chức danh quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác



TT Họ và tên

Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ

hành nghề

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có

Ghi chú

35
Nông Mạnh 

Dũng
06010/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng theo chức 

danh quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

36
Hoàng Huy 

Hùng
0007111/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng hạng IV 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

37 Hoàng Thị Vân 05383/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng theo chức 

danh quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

0007001/QNI-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên 

khoa tai mũi họng (trong phạm vi định 

hướng chuyên khoa)

QĐ 222/QĐ-TTYT Thực hiện kỹ thuật Nội soi tai mũi họng

0004141/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền tại tuyến huyện, tuyến xã

QĐ 222/QĐ-TTYT
Thực hiện các kỹ thuật vật lý trị liệu/ phục 

hồi chức năng

38 Hoàng Thị Bích

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Bác sĩ- Phó 

trưởng khoa 

KSBT-

HIV/AIDS, 

YTCC&ATT

P

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

39 Hoàng Thị Thắm

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Y sỹ đông y



TT Họ và tên

Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ

hành nghề

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có

Ghi chú

40 Loan Thị Hạnh 0003018/QNI-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm theo chỉ 

định

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Kỹ thuật y

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

41 Hà Thị Thanh 0002111/QNI-CCHN

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

trưởng BYT

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Hộ sinh

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

42 Nông Hà Xuyên 0002097/QNI-CCHN

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

trưởng BYT

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Hộ sinh

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

43 Chu Thị Lan 0002094/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng hạng IV 

theo chức danh quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Trưởng khoa 

Khám bệnh 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

44 La Thị Sen 0003008/QNI-CCHN

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

trưởng BYT

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Hộ sinh

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác



TT Họ và tên

Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ

hành nghề

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có

Ghi chú

45 Ngô Thị Mai 0002104/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Đại học theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

0002107/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền tại bệnh viện

QĐ 222/QĐ-TTYT
Thực hiện các kỹ thuật vật lý trị liệu/ phục 

hồi chức năng

47
Đặng Thị Thu 

Giang
0002112/QNI-CCHN

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

trưởng BYT

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Hộ sinh-Phó 

trưởng phòng 

Dân số-

Truyền thông 

và GDSK

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

0004126/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản 

phụ khoa

QĐ 727/QĐ-TTYT
Thực hiện các kỹ thuật Điện tâm đồ cơ bản, 

Siêu âm trong phạm vi đã được đào tạo

49 Mạ Thị Liều 0002091/QNI-CCHN

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

trưởng BYT

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Hộ sinh

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

0002100/QNI-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên khoa Gây mê hồi 

sức

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Bác sĩ CKI-

Trưởng khoa 

CSSKSS& 

Phụ sản

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

Lèo Thị Yên48

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Kỹ thuật 

viên GMHS
50

46 Nông Thiêm Phú

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Y sỹ đông y

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

Trịnh Thị Thanh 

Hải



TT Họ và tên

Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ

hành nghề

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có

Ghi chú

QĐ 222/QĐ-TTYT

Theo dõi chăm sóc bệnh nhân trước, trong 

và sau gây mê, gây tê, lập kế hoạch và thực 

hiện quy trình điều dưỡng

0002114/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Đại học theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ

QĐ 222/QĐ-TTYT
Chụp Xquang thường quy theo chỉ định, tít 

dụng cụ phẫu thuật mổ mở phẫu thuật nội soi

52 Lương Thị Mai 0002109/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

hạng III theo chức danh quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Trưởng khoa 

Nội-Nhi-

Truyền 

nhiễm

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

53 La Thị Thủy 0002106/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

54 Chu Đức Hiền 0004128/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Kỹ thuật 

viên GMHS
50

51 Vi Tiến Nghiệp

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Phẫu thuật-

GMHS-

CC&CĐ

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

Trịnh Thị Thanh 

Hải



TT Họ và tên

Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ

hành nghề

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có

Ghi chú

55 Hoàng Thu Hiền 0004124/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Đại học theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng-

Trưởng khoa 

Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

56 Lý Thành Trung 0004118/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

57 Phan Thị Hương 0004131/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

58 Bế Hồng Loan 0002098/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

59 Lê Thị Thu Hằng 0002102/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

hạng III theo chức danh quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng-

Trưởng 

phòng Điều 

dưỡng

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác



TT Họ và tên

Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ

hành nghề

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có

Ghi chú

0007594/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

QĐ 222/QĐ-TTYT
Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm, kiểm tra và 

ký kết quả xét nghiệm

61 Lèo Xuân Dũng 0007860/QNI-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Kỹ thuật y- 

chuyên ngành 

xét nghiệm

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

62 Tằng Tài Múi 0008198/QNI-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Kỹ thuật y- 

chuyên ngành 

xét nghiệm

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

63 Lô Thị Thuỷ 0007861/QNI-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Kỹ thuật y- 

chuyên ngành 

xét nghiệm

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

64 Lê Thị Thoan 000486/QNI-GPHN Xét nghiệm y học

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Kỹ thuật Y

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

Cấp mới 

Giấy phép 

hành nghề 

Khám, chữa 

bệnh sau 

học Cử nhân 

xét nghiệm 

Hoàng Tiến Hà60

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Bác sĩ

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác



TT Họ và tên

Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ

hành nghề

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có

Ghi chú

65 Bùi Thị Việt 0008220/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng hạng IV 

theo chức danh quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

66 La Thị Huệ 0008689/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

hạng IV theo chức danh quy định tại Thông 

tư liên tích số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Điều dưỡng 

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

0008685/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

QĐ 241/QĐ-TTYT 

Thực hiện các kỹ thuật khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc chuyên ngành Sản phụ khoa, 

Siêu âm trong sản phụ khoa và Kỹ thuật soi-

đốt cổ tử cung trong phạm vi đã được đào 

tạo.

0008478/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

205/QĐ-TTYT 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa thần 

kinh cơ bản trong chương trình được đào tạo

69 Tô Thị Bích 0008805/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Bác sĩ đông y

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

67 Vi Văn Tiến

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Bác sĩ

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

68
Hoàng Văn 

Mạnh

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Bác sĩ đông y

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác



TT Họ và tên

Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ

hành nghề

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có

Ghi chú

70 Vi Thị Hà 0008711/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của Hộ sinh hạng IV 

theo quy định tại Thông tư liên tích số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Hộ sinh

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

71 Hà Mạnh Trường 0008726/QNI-CCHN Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Kỹ thuật 

hình ảnh y 

học

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

72 Bế Thu Thảo 000291/QNI-CCHN Xét nghiệm y học

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Kỹ thuật viên 

xét nghiệm

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

000303/QNI-GPHN Y khoa

QĐ 442/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên

khoa Tâm thần học cơ bản trong chương 

trình được đào tạo

73
Hoàng Thanh 

Bình

Từ thứ 2 đến thứ 6:

07h30 - 12h00, 13h00 - 16h30).

Thời gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh đạo

Bác sĩ

Không làm việc tại

cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khác

GIÁM ĐỐC

Bình Liêu, ngày 27 tháng 2 năm 2025

Ngô Thị Bình
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